
PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

TRONG LĨNH VỰC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM, LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, DẦU KHÍ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG,              

ĐẶC KHU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI                        

(Công bố kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)   

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

STT Mã số TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

  Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

 

1.014967.H48 

 

Cấp Giấy phép 

vận chuyển 

hàng hóa nguy 

hiểm loại 1 (trừ 

vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ), 

2, 3, 4, 9 

- Trường hợp đề 

nghị cấp Giấy 

phép vận chuyển 

hàng hóa nguy 

hiểm loại 1 (trừ 

vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ), loại 2, 

loại 3, loại 4, 

loại 9 bằng 

phương tiện thủy 

nội địa hoặc 

phương tiện giao 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ 

số 54 đường Hùng 

Vương, phường Cẩm 

Thành; điểm tiếp nhận hồ 

sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum 

thông qua các cách thức 

sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ 

ngày 27 tháng 6 năm 

2024. 

- Luật Đường bộ ngày 

27 tháng 6 năm 2024. 

- Luật Hóa chất ngày 14 

tháng 6 năm 2025.  

- Nghị định số 34/2024/NĐ-

CP ngày 31 tháng 3 năm 

2024 của Chính phủ Quy 

định Danh mục hàng hóa 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=430225&qdcbid=120683&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=430225&qdcbid=120683&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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STT Mã số TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

  Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

thông cơ giới 

đường bộ:  05 

(năm) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trường hợp đề 

nghị cấp Giấy 

phép vận chuyển 

hàng hóa nguy 

hiểm loại 1 (trừ 

vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ), loại 2, 

loại 3, loại 4, 

loại 9 trên đường 

sắt:  03 (ba) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ hoặc 

05 (năm) ngày 

đối với trường 

hợp quy định tại 

điểm c Khoản 2 

Điều 41 Nghị 

định số 

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

 

nguy hiểm, vận chuyển 

hàng hóa nguy hiểm bằng 

phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ và phương 

tiện thủy. 

- Nghị định số 161/2024/NĐ-

CP ngày 18 tháng 12 năm 

2024 của Chính phủ quy định 

về Danh mục hàng hóa nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm và trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép, cấp giấy chứng 

nhận hoàn thành chương trình 

tập huấn cho người lái xe 

hoặc người áp tải vận chuyển 

hàng hóa nguy hiểm trên 

đường bộ. 

- Nghị định số 65/2018/NĐ-

CP ngày 12 tháng 5 năm 

2018 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật 

Đường sắt. 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 

2025 của Chính phủ quy định 
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STT Mã số TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

  Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

65/2018/NĐ-CP. chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 

- Thông tư số 15/2026/TT-

BCT ngày 25 tháng 3 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông 

tư số 38/2025/TT-BCT của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục hành 

chính trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Công Thương. 

2 
 

1.014968.H48 

Cấp điều chỉnh 

Giấy phép vận 

chuyển hàng 

hóa nguy hiểm 

loại 1 (trừ vật 

liệu nổ công 

nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ), 

2, 3, 4, 9 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ 

số 54 đường Hùng 

Vương, phường Cẩm 

Thành; điểm tiếp nhận hồ 

sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum 

thông qua các cách thức 

sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

Không 

3 

 

1.014969.H48 

 

Cấp lại Giấy 

phép vận 

chuyển hàng 

hóa nguy hiểm 

loại 1 (trừ vật 

liệu nổ công 

nghiệp, tiền 

02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ 

số 54 đường Hùng 

Vương, phường Cẩm 

Thành; điểm tiếp nhận hồ 

Không 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=430239&qdcbid=120683&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=430239&qdcbid=120683&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=430226&qdcbid=120683&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=430226&qdcbid=120683&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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STT Mã số TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

  Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chất thuốc nổ), 

2, 3, 4, 9 

sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum 

thông qua các cách thức 

sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

STT Mã số TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung 
Ghi chú 

I LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC  

1 1.001338.H48 

Cấp Giấy phép phân 

phối sản phẩm thuốc 

lá 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

 Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 38/2025/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về phân 

- Bổ sung căn 

cứ pháp lý. 

- Thay đổi Mẫu 

Giấy phép. 
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STT Mã số TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung 
Ghi chú 

Phú, phường Kon Tum; nộp 

hồ sơ và nhận kết quả giải 

quyết không phụ thuộc vào địa 

giới hành chính tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

xã thông qua các cách thức 

sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Cổng Dịch 

vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công Thương. 

2 1.001323.H48 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép phân phối 

sản phẩm thuốc lá 

Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 38/2025/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công Thương. 

- Bổ sung căn 

cứ pháp lý. 

- Thay đổi Mẫu 

Giấy phép. 

 

3 2.000598.H48 

Cấp lại Giấy phép 

phân phối sản phẩm 

thuốc lá 

Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 38/2025/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công Thương. 

- Bổ sung căn 

cứ pháp lý. 

- Thay đổi Mẫu 

Giấy phép. 
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STT Mã số TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung 
Ghi chú 

II LĨNH VỰC DẦU KHÍ 

4 1.013987.H48 

Chấp thuận các tài 

liệu quản lý an toàn 

đối với các công trình 

dầu khí thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum; nộp 

hồ sơ và nhận kết quả giải 

quyết không phụ thuộc vào địa 

giới hành chính tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

xã thông qua các cách thức 

sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Cổng Dịch 

vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

Thông tư số 15/2026/TT-BCT ngày 

25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 38/2025/TT-BCT của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về phân cấp thực 

hiện thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Công Thương. 

 

- Thay đổi tên 

TTHC. 

- Bổ sung trình 

tự, thủ tục giải 

quyết TTHC. 

- Thay đổi thời 

gian giải quyết 

TTHC (từ 20 

ngày làm việc 

thành 25 ngày 

làm việc). 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung 
Ghi chú 

1 
2.000181.00

0.00.00.H48 

Cấp Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá 
Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công cấp xã 

thông qua các cách thức sau:  

- Trực tiếp.  

- Qua dịch vụ bưu chính.  

- Trực tuyến qua Cổng Dịch 

vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn. 

Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 38/2025/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công Thương. 

- Bổ sung căn 

cứ pháp lý. 

- Thay đổi 

Mẫu Giấy 

phép. 

- Bổ sung yêu 

cầu điều kiện 

thực hiện 

TTHC. 

2 
2.000162.00

0.00.00.H48 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 

Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 38/2025/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công Thương. 

- Bổ sung căn 

cứ pháp lý. 

- Thay đổi 

Mẫu Giấy 

phép. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Địa điểm, cách thức  

thực hiện 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung 
Ghi chú 

3 
2.000150.00

0.00.00.H48 

Cấp lại Giấy phép bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá 

Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 38/2025/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công Thương. 

- Bổ sung căn 

cứ pháp lý. 

- Thay đổi 

Mẫu Giấy 

phép. 
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